KHBD MÔN HÓA HỌC 12 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
[bookmark: _GoBack]Ngày soạn: 
Tuần:
Thời gian thực hiện:.......tiết (Tiết ...... ...... )

CHƯƠNG 2: CARBOHYDRATE
BÀI 5: SACCHAROSE VÀ MALTOSE
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học, HS sẽ:
– Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng và gọi được tên của  saccharose, maltose.
– Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của saccharose (phản ứng với copper(II) hydroxide, phản ứng thuỷ phân).
– Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của saccharose (phản ứng với copper(II) hydroxide); Mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của saccharose.
– Nêu được trạng thái tự nhiên và trình bày được ứng dụng của saccharose, maltose.
2. Năng lực
a. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ tự học: HS nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, trả lời câu hỏi tìm hiểu của  saccharose, maltose.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Từ kiến thức đã học HS vận dụng giải quyết các nhiệm vụ học tập và câu hỏi bài tập. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chủ động giao tiếp khi có vấn đề thắc mắc. Thông qua làm việc nhóm nâng cao khả năng trình bày ý kiến của bản thân, tự tin thuyết trình trước đám đông.
b. Năng lực hóa học: 
- Năng lực nhận thức hóa học
+ Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng và gọi được tên của  saccharose, maltose.
+ Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của saccharose (phản ứng với copper(II) hydroxide, phản ứng thuỷ phân).
+ Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của saccharose (phản ứng với copper(II) hydroxide); Mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của saccharose.
+ Nêu được trạng thái tự nhiên và trình bày được ứng dụng của saccharose, maltose.
- Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: thông qua việc quan sát, nêu hiện tượng thí nghiệm, giải thích và viết các phương trình hoá học, rút ra nhận xét .
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng dưới góc độ hóa học: 
+ Nhận biết được các loại đường trong thực tế.
+ Lựa chọn và sử dụng các nguồn cung cấp saccharose, maltose phù hợp trong chế dộ ăn uống để đảm bảo sức khoẻ.
[bookmark: _Hlk216529375]* Tích hợp phát triển năng lực số:
1.1.NC1b - Kỹ năng về thông tin và dữ liệu: Tìm kiếm tư liệu mô phỏng phản ứng Cu(OH)₂ với saccharose  trên YouTube Education.
3.1.NC1a - Tạo sản phẩm số: Thiết kế sơ đồ phản ứng và ghi chú kết quả thí nghiệm bằng Canva hoặc PowerPoint.
3. Phẩm chất
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong kết quả làm việc nhóm. 
- Trách nhiệm: Có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 
- Có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên, có ý thức tìm tòi sáng tạo tận dung những nguyên liệu có sẵn. .

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên (GV):
Đồ dùng dạy học:
- Giáo án, phiếu học tập, bảng biểu. 
- Máy chiếu, Laptop. 
- Dụng cụ để HS làm thí nghiệm phản ứng của saccharose với copper(II) hydroxide: dung dịch CuSO4 5%, dd NaOH 10%, dd saccharose 10%, ống nghiệm, ống hút.
2. Đối với học sinh (HS): Vở ghi, sgk, dụng cụ học tập, điện thoại, máy tính bảng, laptop.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ trong lớp học, khơi gợi hứng thú của HS vào tiết học. 
b. Nội dung: 
Quan sát hình ảnh và cho biết tên từng loại đường? Chúng có đặc điểm gì chung?
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c. Sản phẩm học tập: 
Theo thứ tự: Đường thốt nốt, đường phèn, đường phổi, đường cát trắng, đường cát vàng, đường bát.
Tất cả đều là đường saccharose
d. Tổ chức thực hiện:
- GV đặt câu hỏi: GV chiếu hình ảnh, đặt câu hỏi
- GV cho HS HĐ cá nhân: Dựa vào kiến thức thực tế của cá nhân nghiên cứu trả lời câu hỏi.
- HĐ chung cả lớp: GV mời một số HS trình bày kết quả, HS khác bổ sung.
- HS có thể trả lời được hoặc không trả lời đúng ý thứ 2, dựa vào phần trả lời của HS, GV giới thiệu vào bài.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo phân tử
a. Mục tiêu: Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng và gọi được tên của  saccharose, maltose.
b. Nội dung: Hoàn thành phiếu học tập về công thức phân tử và đặc điểm cấu tạo của saccharose, maltose.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Carbohydrate
	………………………

	
	SACCHAROSE
	MALTOSE

	CTPT
	
	

	CẤU TRÚC
PHÂN TỬ
	
	

	CTCT dạng vòng
	
	


?Tại sao saccharose chỉ tồn tại dạng mạch vòng, trong khi maltose tồn tại đồng thời ở dạng mở vòng và mạch vòng?
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Carbohiđrate
	DISACCHARIDE

	
	SACCHAROSE
	MALTOSE

	CTPT
	C12H22O11
	C12H22O11

	CẤU TRÚC
PHÂN TỬ
	được cấu tạo từ một đơn vị α- glucose và một đơn vị β- fructose liên kết với nhau qua liên kết α-1,2- glycoside
	được cấu tạo từ hai đơn vị α- glucose liên kết với nhau qua liên kết α-1,4- glycoside


	CTCT dạng vòng
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?Do nhóm –OH hemiacetal không còn nên saccharose không thể mở vòng để tao nhóm –CHO. Còn trong dung dịch thì gốc α- glucose thứ 2 của maltose còn –OH hemiacetal nên có thể mở vòng tạo -CHO
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ GV chiếu PHT số 1, yêu cầu HS hoạt động cặp đôi, dựa vào SGK hoàn thành PHT.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.
+ GV HD học sinh dựa vào nhóm –OH hemiacetal ở bài glucose để trả lời câu hỏi bổ sung.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. 
+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
Hoạt động 2: Tính chất hoá học của saccharose
a. Mục tiêu: 
– Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của saccharose (phản ứng với copper(II) hydroxide, phản ứng thuỷ phân).
– Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của saccharose (phản ứng với copper(II) hydroxide); Mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của saccharose.
b. Nội dung: 
[bookmark: _Hlk220093857]- GV đặt câu hỏi: “Saccharose phản ứng với dung dịch Cu(OH)₂ có khác gì glucose.”
- HS dự đoán, GV yêu cầu: “Các em hãy tìm kiếm video thí nghiệm saccharose phản ứng với copper(II) hydroxide.”
- Xem thí nghiệm phản ứng của saccharose với Cu(OH)2
- Xem thí nghiệm phản ứng thuỷ phân của saccharose.
- GV đặt câu hỏi: “Saccharose khi thủy phân sẽ tạo ra những chất nào?”
+ HS trả lời, GV dẫn dắt: “Chúng ta sẽ cùng thiết kế sơ đồ phản ứng này bằng Canva hoặc PowerPoint.”
- GV hướng dẫn HS cách tạo sơ đồ phản ứng bằng Canva hoặc PowerPoint:
+ Chèn hình mũi tên, hộp văn bản để biểu diễn chất tham gia và sản phẩm.
+ Thêm chú thích: xúc tác acid hoặc enzyme.
+ Sử dụng màu sắc để phân biệt các chất.
- Hoàn thành PHT số 2
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	1. Dự đoán tính chất hoá học của saccharose
- Tạo thành từ một đơn vị α- glucose và một gốc β- fructose 
 có phản ứng ……………………..
- Trong phân tử có nhiều nhóm ……………….. 
 có phản ứng ……………………………….
- Trong phân tử không có nhóm ……………….. 
 không có phản ứng ………………………
2. Thí nghiệm về phản ứng của saccharose với copper(II) hydroxide:
- Cách tiến hành
 ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
- Hiện tượng:
 …………………………………………………………………………………….
- Kết luận:
 ……………………………………………………………………………………….
- PTPƯ:
 ………………………………………………………………………………………….
3. Thí nghiệm phản ứng thuỷ phân của saccharose
- Cách tiến hành
 …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
- Hiện tượng: 
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
- Kết luận:
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
- PTPƯ:
 ………………………………………………………………………………………….


c. Sản phẩm học tập: 
- HS thảo luận nhóm:
+ Trình bày tư liệu đã tìm được.
+ Mô tả hiện tượng: dung dịch Cu(OH)₂ tạo phức tan với saccharose → dung dịch màu xanh lam.
- GV chuẩn hóa kiến thức, bổ sung mô phỏng chuẩn.
- GV khuyến khích HS lưu trữ tư liệu số vào thư mục học tập cá nhân để dùng cho các bài sau.
- Hoàn thành PHT số 2
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	1. Dự đoán tính chất hoá học của saccharose

- Tạo thành từ một đơn vị α- glucose và một gốc β- fructosecó phản ứng thuỷ phân

- Trong phân tử có nhiều nhóm - OH  có phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam

- Trong phân tử không có nhóm - CHO không có phản ứng với thuốc thử Tollens
2. Thí nghiệm về phản ứng của saccharose với copper(II) hydroxide:
- Cách tiến hành: Cho khoảng 2ml dd NaOH 10% vào ống nghiệm, thêm 0,5 ml dung dịch CuSO4 5%. Lắc nhẹ, rồi gạn bỏ lớp dung dịch giữ lại kết tủa Cu(OH)2. Cho thêm vào đó 3 ml dd saccharose 3%, lắc nhẹ. 
- Hiện tượng: saccharose hoà tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam
- Kết luận: saccharose có tính chất của polyalcohol
- PTPƯ: 2C12H22O11 + Cu(OH)2 →(C12H21O11)2Cu + 2H2O
2. Thí nghiệm phản ứng thuỷ phân của saccharose
- Cách tiến hành: Rót vào ống nghiệm 2 ml dung dịch saccharose 2 % và rót tiếp vào đó 0,5 ml dung dịch H2SO4 đun nóng dung dịch 1 – 2  phút. Để nguội, cho từ từ NaOH vào để trung hòa acid dư. Cho dd thu được vào ống nghiệm có AgNO3/NH3.  Ngâm dung dịch vào cốc nước nóng trong 1 phút. Lấy ống nghiệm ra, đổ dung dịch còn trong ống nghiệm.
- Hiện tượng: Có chất rắn màu trắng bạc bám trên thành ống nghiệm.
- Kết luận: saccharose không có nhóm –CHO nên không cho phản ứng với thuốc thử Tollens. Sản phẩm thuỷ phân của saccharose là glucose và fructose nên sẽ có phản ứng với thuốc thử Tollens. 
- PTPƯ: [image: ]


- HS làm việc nhóm:
+ Thiết kế sơ đồ phản ứng thủy phân saccharose.
+ Ghi chú kết quả thí nghiệm (dung dịch thu được sau khi thủy phân saccharose có khả năng tráng bạc.
- GV quan sát, hỗ trợ kỹ thuật.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát (chiếu) PHT số 2. Yêu cầu hs hoạt động nhóm , trả lời câu hỏi số 1.
- GV giao nhiệm vụ:
[bookmark: _Hlk220093786]+ HS sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm video mô phỏng phản ứng Cu(OH)₂ với saccharose.
+ HS ghi lại từ khóa tìm kiếm (ví dụ: “phản ứng Cu(OH)₂ với saccharose mô phỏng”).
+ HS chọn 1 tư liệu phù hợp, chia sẻ với nhóm.
- GV hướng dẫn HS cách đánh giá nguồn thông tin:
+ Kiểm tra độ tin cậy (nguồn từ trường đại học, kênh giáo dục, trang khoa học).
+ Kiểm tra tính chính xác (nội dung phù hợp với kiến thức SGK).
- HS xem TN về phản ứng của saccharose với copper(II) hydroxide theo nhóm. Hoàn thành câu hỏi số 2.
- Chiếu video phản ứng thuỷ phân của saccharose, yêu cầu hs hoạt động nhóm (mỗi tổ là một nhóm), hoàn thành câu hỏi số 3.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận trả lời câu hỏi số 1
- Làm TN, trao đổi, thảo luận trả lời câu hỏi số 2
- Xem video, trao đổi, thảo luận trả lời câu hỏi số 2
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi HS đại diện 1 vài nhóm trình bày sản phẩm nhóm trên màn hình lớp.
+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
- Đánh giá sản phẩm học tập:
+ Sơ đồ phản ứng thủy phân saccharose được thiết kế bằng Canva/PowerPoint.
+ Ghi chú kết quả thí nghiệm được trình bày rõ ràng.
- Qua năng lực số:
+ HS biết cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở định dạng khác nhau.
+ HS vận dụng công cụ số để minh họa kiến thức hóa học.
- HS thiết kế infographic tổng hợp tính chất hóa học của saccharose (về nhà)
- GV khuyến khích HS lưu trữ sản phẩm số để làm “thư viện học tập” cá nhân.
Hoạt động 3: Trạng thái tự nhiên, ứng dụng
a. Mục tiêu: Nêu được trạng thái tự nhiên và trình bày được ứng dụng của saccharose, maltose.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân, GV chiếu hình ảnh, video, đặt câu hỏi, yc HS xung phong trả lời.
- Quan sát hình ảnh các mẫu đường saccharose, nhận xét về tính chất vật lí.
- Xem video sản xuất đường từ mía
- Trả lời câu hỏi: Ngoài mía, còn những nguồn nguyên liệu tự nhiên nào có chứa saccharose.
- GV chiếu hình ảnh 1 số ứng dụng của saccharose, yc hs nêu 1 số ứng dụng.
- Tương tự với maltose
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
- Saccharose là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
- Saccharose có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường, hoa thốt nốt.
- Saccharose chất làm ngọt phổ biến trong sản xuất bánh kẹo, nước giải khát, đồ hộp.....
- Maltose là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
- Maltose có trong 1 số hạt nảy mầm, chủ yếu được tạo thành trong quá trình thuỷ phân tinh bột,
- Maltose được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất bia và chất tạo ngọt cho 1 số loại bánh kẹo.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chiếu hình ảnh, video, đặt câu hỏi, yc HS xung phong trả lời.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi của GV
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. 
+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Nhằm mục đích giúp HS vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học trong bài để giải quyết các câu hỏi, bài tập nhằm mở rộng kiến thức của HS, GV động viên khuyến khích HS tham gia, nhất là những HS khá giỏi và chia sẻ với các bạn trong lớp.
b. Nội dung: Làm bài tập củng cố kiến thức ở PHT số 3
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Câu 1. Saccharose là một loại disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức phân tử của saccharose là
A. C6H12O6.	B. (C6H10O5)n.	C. C12H22O11.	D. C2H4O2.
Câu 2. Phân tử maltose được cấu tạo bởi 
[bookmark: _Hlk160901119][bookmark: _Hlk160900197]	A. Một đơn vị α -glucose và một đơn vị α -fructose	
[bookmark: _Hlk160901146]	B. Hai đơn vị α -fructose ở dạng mạch vòng. 
	C. Hai đơn vị α -glucose ở dạng mạch vòng. 	
	D. Nhiều đơn vị α -glucose
Câu 3. Liên kết α-C1-O-C4 trong phân tử maltose được gọi là liên kết: 
	A. α - 4,1- glycoside. 		
B. α - 1,4 - glycoside. 	
C. α - 4-O-1- glycoside. 		
D. α-1-O-4- glycoside. 
Câu 4. Trong các chất sau : Cu(OH)2, thuốc thử Tollens, dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4 loãng. Số chất tác dụng được với saccharose là
	A. 1 	B. 0 	C. 2 	D. 3 
Câu 5. Trong các chất sau : Cu(OH)2, thuốc thử Tollens, dung dịch NaOH. Số chất tác dụng được với maltose là
	A. 1 	B. 0 	C. 2 	D. 3 
Câu 6. Cho các phát biểu sau
(a) Ở điều kiện thường, saccharose là chất rắn, dễ tan trong nước.
(b) Saccharose bị hóa đen khi tiếp xúc với axit sunfuric đậm đặc.
(c) Trong công nghiệp dược phẩm, saccharose được dùng để pha chế thuốc.
(d) Thủy phân hoàn toàn saccharose chỉ thu được glucose.
Số phát biểu đúng là
	A. 3.	B. 1.	C. 4.	D. 2.
Câu 7. Các dung dịch glucose, fructose và saccharose đều có phản ứng
A. cộng H2 (Ni, to).		B. tráng bạc.
C. với Cu(OH)2 (nhiệt độ thường).	D. thủy phân.
Câu 8. Phân tử saccharose và glucose đều
A. có chứa liên kết glycoside.                      B. bị thủy phân trong môi trường acid.
	C. có phản ứng tráng bạc.	D. có tính chất của alcohol đa chức.
[bookmark: _Hlk160900798]Câu 9. Cho các tính chất sau: (1) có vị ngọt, (2) dễ tan trong nước, (3) có phản ứng tráng bạc, (4) bị thủy phân trong môi trường acid, (5) hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh lam. Số tính chất đúng với saccharose là 
	A. 4. 	B. 3. 	C. 5. 	D. 2. 
Câu 10. Chất E trong dung dịch có các tính chất:
	- Hoà tan Cu(OH)2 cho phức chất màu xanh lam.
	- Bị thuỷ phân khi có mặt xúc tác acid vô cơ loãng.
	- Không tham gia phản ứng tráng bạc.
Chất nào sau đây thỏa mãn tính chất của E 
	A. Maltose 	B. Fructose. 	C. Saccharose. 	D. Glucose. 
Câu 11. Khẳng định nào sau đây đúng? 
	A. Saccharose và maltose là đồng phân của nhau 
	B. Tinh bột và cellulose là đồng phân của nhau 
	C. Fructose không tham gia phản ứng tráng bạc 
	D. Saccharose và maltose không cho phản ứng thủy phân 
Câu 12. Carbohydrate Z tham gia chuyển hoá: 
Z  dung dịch xanh lam  kết tủa đỏ gạch 
Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây ? 
[bookmark: _Hlk160902726]	A. Glucose. 	B. Fructose. 	
C. Saccharose. 	D. Maltose. 
c. Sản phẩm: + HS hoàn thành các nội dung trong PHT
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe.
GV chia lớp thành 4 nhóm để tham gia thi đua với nhau trả lời nhanh và chính xác các câu hỏi mà GV đã chuẩn bị (chưa cho HS chuẩn bị trước). Ghi điểm cho 2 nhóm  có nhiều câu đúng nhất.
GV quan sát và giúp HS tháo gỡ những khó khăn mắc phải.
- HĐ chung cả lớp: GV mời 4 HS bất kì (mỗi nhóm 2 HS) lên bảng trình bày kết quả/bài giải. Cả lớp góp ý, bổ sung. GV tổng hợp các nội dung trình bày và kết luận chung. Ghi điểm cho mỗi nhóm.
- GV sử dụng các bài tập phù hợp với đối tượng HS, có mang tính thực tế, có mở rộng và yêu cầu HS vận dụng kiến thức để tìm hiểu và giải quyết vấn đề.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TÒI
a. Mục tiêu: - Giúp HS vận dụng các kĩ năng, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống trong thực tế
b. Nội dung: HS nghiên cứu trả lời câu hỏi: Vì sao trẻ nhỏ ăn kẹo dễ bị sâu răng? 
c. Sản phẩm học tập: 
Do trong bánh kẹo là món ăn vặt mà nhiều trẻ em yêu thích nhưng trong bánh kẹo lại chứa nhiều đường là đường saccharose, glucose,frucose, maltose…các loại đường này tạo điều kiện cho vi khuẩn có sẵn trong khoan miệng lên men tạo thành lactic acid bám trên bề mặt răng gây hư hại men răng. Khiến răng của trẻ dễ bị vi khuẩn xâm nhập và gây hại.
Trẻ sau khi ăn bánh kẹo xong không có ý thức tự vệ sinh răng miệng cho nên sẽ để lại các mảng bám bánh kẹo dính trên thân răng tạo điều kiện cho các vi khuẩn sâu răng phát triển làm hư hại răng dẫn đến sâu răng.
d. Tổ chức thực hiện: 
GV hướng dẫn HS về nhà làm và hướng dẫn HS tìm nguồn tài liệu tham khảo (internet, thư viện, góc học tập của lớp...) viết báo cáo trình bày.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Gắn với thực tế
- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học
- Hấp dẫn, sinh động
- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.
- Phiếu học tập
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
- Trao đổi, thảo luận
	



V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Carbohydrate
	………………………

	
	SACCHAROSE
	MALTOSE

	CTPT
	
	

	CẤU TRÚC
PHÂN TỬ
	
	

	CTCT dạng vòng
	
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	1. Dự đoán tính chất hoá học của saccharose
- Tạo thành từ một đơn vị α- glucose và một gốc β- fructose 
 có phản ứng ……………………..
- Trong phân tử có nhiều nhóm ……………….. 
 có phản ứng ……………………………….
- Trong phân tử không có nhóm ……………….. 
 không có phản ứng ………………………
2. Thí nghiệm về phản ứng của saccharose với copper(II) hydroxide:
- Cách tiến hành
 …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
- Hiện tượng:
 …………………………………………………………………………………….
- Kết luận:
 ……………………………………………………………………………………….
- PTPƯ:
 ………………………………………………………………………………………….
2. Thí nghiệm phản ứng thuỷ phân của saccharose
- Cách tiến hành
 …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
- Hiện tượng:
 …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
- Kết luận:
 …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
- PTPƯ:
 ………………………………………………………………………………………….


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Câu 1. Saccarozơ là một loại disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức phân tử của saccarozơ là
	A. C6H12O6.		B. (C6H10O5)n.	C. C12H22O11.		D. C2H4O2.
Câu 2. Phân tử maltose được cấu tạo bởi 
	A. Một đơn vị α -glucose và một đơn vị α -fructose	
	B. Hai đơn vị α -fructose ở dạng mạch vòng. 
	C. Hai đơn vị α -glucose ở dạng mạch vòng. 	
	D. Nhiều đơn vị α -glucose
Câu 3. Liên kết α-C1-O-C4 trong phân tử maltose được gọi là liên kết: 
	A. α - 4,1- glycoside. 	B. α - 1,4 - glycoside. 	
C. α - 4-O-1- glycoside. 	D. α-1-O-4- glycoside. 
Câu 4. Trong các chất sau : Cu(OH)2, thuốc thử Tollens, dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4 loãng. Số chất tác dụng được với saccharose là
	A. 1 	B. 0 	C. 2 	D. 3 
Câu 5. Trong các chất sau : Cu(OH)2, thuốc thử Tollens, dung dịch NaOH. Số chất tác dụng được với maltose là
	A. 1 	B. 0 	C. 2 	D. 3 
Câu 6. Cho các phát biểu sau
(a) Ở điều kiện thường, saccharose là chất rắn, dễ tan trong nước.
(b) Saccharose bị hóa đen khi tiếp xúc với axit sunfuric đậm đặc.
(c) Trong công nghiệp dược phẩm, saccharose được dùng để pha chế thuốc.
(d) Thủy phân hoàn toàn saccharose chỉ thu được glucose.
Số phát biểu đúng là
A. 3.	B. 1.	C. 4.	D. 2.
Câu 7. Các dung dịch glucose, fructose và saccharose đều có phản ứng
	A. cộng H2 (Ni, to).		B. tráng bạc.
C. với Cu(OH)2 (nhiệt độ thường).	D. thủy phân.
Câu 8. Phân tử saccharose và glucose đều
A. có chứa liên kết glicoside.	B. bị thủy phân trong môi trường acid.
C. có phản ứng tráng bạc.	D. có tính chất của alcohol đa chức.
Câu 9. Cho các tính chất sau: (1) có vị ngọt, (2) dễ tan trong nước, (3) có phản ứng tráng bạc, (4) bị thủy phân trong môi trường acid, (5) hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh lam. Số tính chất đúng với saccharose là 
	A. 4. 	B. 3. 	C. 5. 	D. 2. 
Câu 10. Chất E trong dung dịch có các tính chất:
	- Hoà tan Cu(OH)2 cho phức chất màu xanh lam.
	- Bị thuỷ phân khi có mặt xúc tác acid vô cơ loãng.
	- Không tham gia phản ứng tráng bạc.
A. Maltose 	B. Fructose. 	C. Saccharose. 	D. Glucose. 
Câu 11. Khẳng định nào sau đây đúng? 
	A. Saccharose và maltose là đồng phân của nhau 
	B. Tinh bột và xellulose là đồng phân của nhau 
	C. Fructose không tham gia phản ứng tráng bạc 
	D. Saccharose và maltose không cho phản ứng thủy phân 
Câu 12. Carbohydrate Z tham gia chuyển hoá: 
Z [image: ] dung dịch xanh lam [image: ] kết tủa đỏ gạch 
Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây ? 
	A. Glucose. 	B. Fructose. 	C. Saccharose. 	D. Maltose. 
* Chuẩn bị ở nhà
- Hoàn thành từ bài 5.1 đến bài 5.14 (sách bài tập từ trang 19 đến trang 21).
- Xem trước bài 6 Tinh bột và cellulose.
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